DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2025-2026
(Kèm theo QĐ số    /QĐ-TH, ngày     tháng 9 năm 2025)
	STT
	Họ và tên GV
	Trình độ
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	Tổ văn phòng


	1
	Nguyễn Sĩ An Quốc
	ĐHSP
	Hiệu trưởng: Phụ trách chung , xây dựng kế hoạch nhà trường; Tài chính, Chi bộ, Chi đoàn, Đội, PCGD,Y tế,CTĐ, TTDL
	

	2
	Phan Thanh Tùng
	CĐSP
	Kế toán- TTVP
	

	3
	Nguyễn Văn Hùng
	CĐSP
	TV-TB 
	

	4
	Nguyễn Hữu Tài
	9/12
	Bảo vệ 
	

	5
	Trần Quốc Hoàng
	6/12
	Bảo vệ
	

	6
	Đào Thị Bình
	5/12
	NVPV
	

	7
	Nguyễn Thị Tiến
	
	NVPV
	

	8
	Dương Quốc Nhã
	
	Bảo vệ
	

	9
	Nguyễn Ngọc Anh
	
	NVPV
	 

	10
	Dương Tuyết Nhi
	TCYT
	Y tế - Thủ quỹ
	

	11
	Bùi Võ Trúc Như
	ĐHGD
	Đội-văn thư
	

	Tổ lớp 1 

	12 
	Nguyễn T Thanh Tuyền
	ĐHSP
	Dạy lớp 1A1- TT lớp1
	

	13
	Dương Thị Nguyên
	ĐHSP
	Dạy lớp 1A2
	

	14
	Vũ Thu Thảo
	ĐHSP
	Dạy lớp 1A3
	

	15
	Hồ Ngọc Hân
	ĐHSP
	Dạy lớp 1A4
	

	16
	Cù Thị Yến Nhi
	ĐHSP
	Dạy lớp 1B
	

	Tổ lớp 2

	17
	Nguyễn T Ngọc Bích
	ĐHSP
	Dạy lớp 2A1 –TT lớp 2
	

	18
	Phan Thị Lệ Thúy
	ĐHSP
	Dạy lớp 2A2 
	

	19
	Tăng Ngọc Châu An
	ĐHSP
	Dạy lớp 2A3
	

	20
	Phan Ngọc Huyền
	ĐHSP
	Dạy lớp 2A4
	

	Tổ lớp 3

	21
	Đỗ Khả Hân
	THSP
	Dạy lớp 3A1- TT lớp 3
	

	22
	Đặng Thị Gái
	THSP
	Dạy lớp 3A2 
	

	23
	Phan Hồng Đào
	ĐHSP
	Dạy lớp 3A3
	

	Tổ lớp 4

	24
	Dương Hồng Thu Liễu
	ĐHSP
	Dạy lớp 4A1 -TT lớp 4
	

	25
	Phạm Thị Liên
	THSP
	Dạy lớp 4A2 - TKHĐ
	

	26
	Hồ Thị Huyền
	ĐHSP
	Dạy lớp 4A3
	

	27
	       Đức Quý
	ĐHSP
	Dạy lớp 4B
	

	Tổ lớp 5

	28
	Nguyễn Thị Hạnh
	ĐHSP
	Dạy lớp 5A1-TT lớp 5
	

	29
	Lý T Phương Thảo
	ĐHSP
	Dạy lớp 5A1 
	

	30
	Nguyễn Văn Toàn
	ĐHSP
	Dạy lớp 5B 
	

	Tổ Bộ môn

	31
	Tô Tiến Vinh
	ĐHSP
	Dạy GDTC  -TTBM
	

	32
	Dương Thị Lanh
	CĐSP
	Dạy Âm nhạc
	

	33
	Phạm Thanh Thảo
	CĐSP
	Dạy GDTC   
	

	  34
	Đặng Minh Hiếu
	ĐHSP
	Dạy MT 
	

	  35
	Võ Thị Trúc
	ĐHSP
	Dạy Tiếng anh
	

	36
	Nguyễn Mỹ Hồng
	ĐHSP
	Dạy Tiếng anh
	

	37
	Nguyễn Thị Thủy
	ĐHSP
	Dạy Tin học – CNTT-TPBM
	

	38
	 Lê Thị Thuận
	ĐHSP
	Hộ sản
	

	39
	Lê Huỳnh Lê
	ĐHSP
	P.HT:Phụ trách CM, bán trú, Quản lý TV-TB; xây dựng các kế hoạch làm các nhiệm vụ theo sự phân công của Hiệu trưởng
	


